
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số:       /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày        tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý và giao quản lý các 

nhãn hiệu chứng nhận trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi bổ sung bởi Luật 

số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 
93/2025/QH15 và Luật số 131/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 1673/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường 
vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 
công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 
và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026, Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 
21/01/2026 và Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026;

Căn cứ Thông tư số 10/2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí 
tuệ, Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 
bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà 
nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026, Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 và Nghị định số 
100/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số          
94/TTr-SKHCN, ngày 16/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý và giao quản lý các nhãn hiệu 

chứng nhận trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Có phụ lục kèm theo) và thực hiện ghi nhận 
thay đổi chủ văn bằng bảo hộ theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan
1. Các đơn vị, địa phương tiếp nhận, quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận
a) Tiếp nhận đầy đủ, nguyên trạng hồ sơ, tài liệu, văn bằng bảo hộ và hệ thống 

các văn bản liên quan đến quản lý, sử dụng các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận 
được giao; bảo đảm việc bàn giao, tiếp nhận có biên bản, đúng quy định.
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b) Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các 
thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ, sửa đổi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận; bảo 
đảm hoàn thành đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng 
nhận được giao theo đúng quy chế quản lý, sử dụng đã được ban hành; gắn với phát 
triển sản phẩm chủ lực, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

d) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) về tình 
hình quản lý, sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận; gửi Sở 
Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
a) Chủ trì, tổ chức việc bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, văn bằng bảo hộ và 

các văn bản liên quan cho các đơn vị, địa phương; bảo đảm đúng quy định, tránh 
thất lạc, thiếu sót.

b) Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ, 
hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận; đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan hỗ trợ về kỹ thuật, 
chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển các 
chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận.

d) Thực hiện chức năng theo dõi, kiểm tra, đánh giá định kỳ việc quản lý, khai 
thác, bảo vệ và phát triển các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận trên địa bàn tỉnh.

đ) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách hỗ 
trợ; ưu tiên các giải pháp gắn với phát triển chuỗi giá trị, xúc tiến thương mại, truy 
xuất nguồn gốc và chuyển đổi số, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các chỉ dẫn 
địa lý, nhãn hiệu chứng nhận.g.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi 
trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các xã, phường được giao quản lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:  
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh: Giàng Quốc Hưng;
- Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN;
- CVP, PCVP UBND tỉnh (N.T.M);
- Lưu: VT, NC (Khánh). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH                                            

Giàng Quốc Hưng



Phụ lục 1: Danh sách các tài sản trí tuệ tiến hành trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
cho các cơ quan, đơn vị, địa phương

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày         tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

STT
Tên tài sản 
SHTT được 

bảo hộ

Chủ sở hữu 
trước khi tổ 
chức chính 
quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý trước khi 
tổ chức chính quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý 
sau khi tổ chức 
chính quyền địa 

phương 2 cấp

Tổ chức giao quản 
lý

Số văn bằng; số quyết 
định cấp giấy chứng 

nhận

1 Măng Tre Bát 
độ Yên Bái

UBND huyện 
Trấn Yên

1. Các xã: Kiên Thành, 
Hồng Ca, Hưng Khánh; 
Lương Thịnh, Tân Đồng 
thuộc huyện Trấn Yên.
2. Các xã: An Bình, Mậu 
Đông, Đông An, Tân Hợp, 
Lâm Giang thuộc huyện 
Văn Yên.
3. Các xã: Xuân Lai, Yên 
Thành, Mỹ Gia, Cẩm 
Nhân thuộc huyện Yên 
Bình.
4. Các xã: An Phú, Động 
Quan, Tô Mậu, Mường 
Lai, Minh Chuẩn thuộc 
huyện Lục Yên.

1. Các xã: Hưng 
Khánh; Trấn Yên; 
Lương Thịnh và 
Quy Mông.
2. Các xã: Lâm 
Giang, Đông 
Cuông, Tân Hợp 
và Mậu A.
3. Các xã: Yên 
Thành và Cảm 
Nhân.
4. Các xã: Tân 
Lĩnh, Khánh Hòa 
và Mường Lai.

Cơ quan quản lý và 
tổ chức ứng dụng kết 
quả là Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường

Giấy chứng nhận đăng 
ký chỉ dẫn địa lý số 
00099 cho sản phẩm 
măng tre Bát Độ “Yên 
Bái” theo Quyết định số 
4918/QĐ-SHTT ngày 
28/12/2020
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STT
Tên tài sản 
SHTT được 

bảo hộ

Chủ sở hữu 
trước khi tổ 
chức chính 
quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý trước khi 
tổ chức chính quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý 
sau khi tổ chức 
chính quyền địa 

phương 2 cấp

Tổ chức giao quản 
lý

Số văn bằng; số quyết 
định cấp giấy chứng 

nhận

2
Thẩm Dương 
"Gạo nếp Khẩu 
Tan Đón"

UBND huyện 
Văn Bàn Xã Thẩm Dương Xã Dương Quỳ

Cơ quan quản lý và 
tổ chức ứng dụng kết 
quả là UBND xã 
Dương Quỳ

Giấy chứng nhận đăng 
ký chỉ dẫn địa lý số 
00060 theo Quyết định 
số 4248/QĐ-SHTT, 
ngày 08/12/2017

3 Nếp Tú Lệ UBND huyện 
Văn Chấn Xã Tú Lệ Tú Lệ

Cơ quan quản lý và 
tổ chức ứng dụng kết 
quả là UBND xã Tú 
Lệ

Giấy chứng nhận đăng 
ký CDĐL số 00100 theo 
Quyết định số 
4926/QĐ- SHTT ngày 
29/12/2020

4 Chè Shan 
Phình Hồ

UBND huyện 
Trạm Tấu

Xã Phình Hồ và xã Làng 
Nhì Xã Phình Hồ

Cơ quan quản lý và 
tổ chức ứng dụng kết 
quả là UBND xã 
Phình Hồ

Giấy chứng nhận đăng 
ký CDĐL số 00112 
theo Quyết định số 

5158/QĐ- SHTT ngày 
09/11/2021
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STT
Tên tài sản 
SHTT được 

bảo hộ

Chủ sở hữu 
trước khi tổ 
chức chính 
quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý trước khi 
tổ chức chính quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý 
sau khi tổ chức 
chính quyền địa 

phương 2 cấp

Tổ chức giao quản 
lý

Số văn bằng; số quyết 
định cấp giấy chứng 

nhận

5 Mật ong Mù 
Cang Chải

UBND huyện 
Mù Cang Chải

Các xã: Cao Phạ, Chế Cu 
Nha, Chế Tạo, Dế Xu Phình, 
Hồ Bốn, Khao Mang, Kim 
Nọi, La Pán Tẩn, Lao Chải, 
Mồ Dề, Nậm Có, Nậm Khắt, 
Púng Luông.

Các xã: Tú Lệ, Chế 
Tạo, Lao Chải, Nậm 
Có, Khao Mang, 
Mù Cang Chải và 
Púng Luông.

- UBND xã Púng 
Luông là đầu mối thực 
hiện công tác quản lý 
chỉ dẫn địa lý
- UBND các xã: Tú Lệ, 
Chế Tạo, Lao Chải, 
Nậm Có, Khao Mang, 
Mù Cang Chải và Púng 
Luông là các cơ quan 
phối hợp quản lý và tổ 
chức ứng dụng kết quả 
chỉ dẫn địa lý trên địa 
bàn

Giấy chứng nhận đăng ký 
chỉ dẫn địa lý số 00101 
cho sản phẩm mật ong 
“Mù Cang Chải” theo 
Quyết định số 4927/QĐ-
SHTT ngày 29/12/2020 
của Cục Sở hữu trí tuệ

6 Quế Văn Yên UBND huyện 
Văn Yên

Các xã: Đại Sơn, Viễn Sơn, 
Mỏ Vàng, Phong Dụ 
Thượng, Phong Dụ Hạ, 
Xuân Tầm, Châu Quế Hạ, 
Tân Hợp

Các xã: Phong Dụ 
Thượng, Phong Dụ 
Hạ, Châu Quế, Tân 
Hợp, Xuân Ái và 
Mỏ Vàng

- UBND xã Tân Hợp 
là đầu mối thực hiện 
công tác quản lý chỉ 
dẫn địa lý.
- UBND các xã: Phong 
Dụ Thượng, Phong Dụ 
Hạ, Châu Quế, Tân 
Hợp, Xuân Ái và Mỏ 
Vàng là các cơ quan 
phối hợp quản lý và tổ 
chức ứng dụng kết quả 
chỉ dẫn địa lý trên địa 
bàn

Giấy chứng nhận đăng 
ký CDĐL số 00018 theo 
Quyết định số 01/QĐ- 
SHTT ngày 07/01/2010
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STT
Tên tài sản 
SHTT được 

bảo hộ

Chủ sở hữu 
trước khi tổ 
chức chính 
quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý trước khi 
tổ chức chính quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý 
sau khi tổ chức 
chính quyền địa 

phương 2 cấp

Tổ chức giao quản 
lý

Số văn bằng; số quyết 
định cấp giấy chứng 

nhận

7 Gạo Mường Lò UBND thị xã 
Nghĩa Lộ

Các Phường: Trung tâm, 
Tân An, Pú Trạng; Cầu Thia; 
các xã: Nghĩa An, Nghĩa 
Phúc, Nghĩa Lợi thuộc thị xã 
Nghĩa Lộ.
Các xã: Thanh Lương, 
Thạch Lương, Sơn A, Hạnh 
Sơn, Phúc Sơn, Phù Nhan 
thuộc huyện Văn Chấn

Xã Liên Sơn và các 
Phường: Nghĩa Lộ, 
Trung Tâm, Cầu 
Thia.

- UBND Phường 
Nghĩa Lộ là đầu mối 
thực hiện công tác 
quản lý chỉ dẫn địa lý.
- UBND xã Liên Sơn 
và các UBND các 
Phường: Nghĩa Lộ, 
Trung Tâm, Cầu Thia 
là các cơ quan phối 
hợp quản lý và tổ chức 
ứng dụng kết quả chỉ 
dẫn địa lý trên địa bàn

Giấy chứng nhận đăng ký 
CDĐL số 00061 theo 
Quyết định số 264/QĐ-
SHTT ngày 22/1/2018.

8 Ba ba gai Văn 
Chấn

UBND huyện 
Văn Chấn

Các xã: Minh An, Nghĩa 
Tâm, Thượng Bằng La, 
Tân Thịnh, Cát Thịnh
Thị trấn Sơn Thịnh, Thị 
trấn nông trường Trần Phú

Các xã: Cát Thịnh, 
Văn Chấn, 
Thượng Bằng La, 
Chấn Thịnh và 
Nghĩa Tâm

- UBND xã Văn 
Chấn là đầu mối 
thực hiện công tác 
quản lý chỉ dẫn địa 
lý.
- UBND các xã: Cát 
Thịnh, Văn Chấn, 
Thượng Bằng La, 
Chấn Thịnh và 
Nghĩa Tâm là các cơ 
quan phối hợp quản 
lý và tổ chức ứng 
dụng kết quả chỉ dẫn 
địa lý trên địa bàn

Giấy chứng nhận đăng 
ký CDĐL số 00089 theo 
Quyết định số 
4520/QĐ- SHTT ngày 
23/11/2020
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STT
Tên tài sản 
SHTT được 

bảo hộ

Chủ sở hữu 
trước khi tổ 
chức chính 
quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý trước khi 
tổ chức chính quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý 
sau khi tổ chức 
chính quyền địa 

phương 2 cấp

Tổ chức giao quản 
lý

Số văn bằng; số quyết 
định cấp giấy chứng 

nhận

9 Cam Văn Chấn UBND huyện 
Văn Chấn

Các xã: Cát Thịnh, Tân 
Thịnh, Đại Lịch, Chấn 
Thịnh, Bình Thuận, 
Thượng Bằng La, Nghĩa 
Tâm, Minh An
Các thị trấn: Sơn Thịnh, 
Nông trường Trần Phú

Các xã: Cát Thịnh, 
Văn Chấn, 
Thượng Bằng La, 
Chấn Thịnh và 
Nghĩa Tâm

- UBND xã Thượng 
Bằng La là đầu mối 
thực hiện công tác 
quản lý chỉ dẫn địa lý
- UBND các xã: Cát 
Thịnh, Văn Chấn, 
Thượng Bằng La, 
Chấn Thịnh và 
Nghĩa Tâm là các cơ 
quan phối hợp quản 
lý và tổ chức ứng 
dụng kết quả chỉ dẫn 
địa lý trên địa bàn

Giấy chứng nhận đăng 
ký CDĐL số 00121 theo 
Quyết định số 
5345/QĐ-SHTT ngày 
4/11/2022

10 Chè Shan tuyết 
Suối Giàng

UBND huyện 
Văn Chấn

Các xã: Nậm Búng, Gia 
hội, Nậm Mười, Sùng Đô, 
Suối Quyền, Suối Giàng, 
Suối Bu

Các xã: Gia Hội, 
Sơn Lương và 
Văn Chấn

- UBND xã Văn 
Chấn là đầu mối 
thực hiện công tác 
quản lý chỉ dẫn địa 
lý.
- UBND các xã: Gia 
Hội, Sơn Lương và 
Văn Chấn là các cơ 
quan phối hợp quản 
lý và tổ chức ứng 
dụng kết quả chỉ dẫn 
địa lý trên địa bàn

Giấy chứng nhận đăng 
ký CDĐL số 00122 theo 
Quyết định số 
5345/QĐ-SHTT ngày 
4/11/2022
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Phụ lục 2: Danh sách giao quản lý các nhãn hiệu chứng nhận trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
cho Sở Nông nghiệp và Môi trường

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày         tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

Stt Tên tài sản SHTT 
được bảo hộ

Chủ sở hữu/chủ 
đơn trước khi tổ 

chức chính 
quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý trước khi tổ chức 
chính quyền địa phương 2 cấp

Phạm vi địa lý 
sau khi tổ chức 
chính quyền địa 

phương 2 cấp

Số văn bằng; số 
quyết định cấp giấy 

chứng nhận

1 Bưởi Trấn Yên UBND huyện 
Trấn Yên

Các xã: Quy Mông, Việt Thành, 
Minh Quán, Việt Cường, Vân Hội, 
Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Hồng 
Ca.

Các xã: Trấn Yên, 
Hưng Khánh, 
Lương Thịnh, Việt 
Hồng và Quy 
Mông.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 399766 
theo Quyết định 
79046/QĐ-SHTT ngày 
14/10/2021

2 Chè xanh Trấn Yên UBND huyện 
Trấn Yên

Các xã: Hưng Khánh, Bảo Hưng, 
Nga Quán, Báo Đáp.

Các xã: Hưng 
Khánh và Trấn 
Yên.
Các phường: Âu 
Lâu và Nam 
Cường.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 400741 
theo Quyết định 
81628/QĐ-SHTT  ngày 
27/10/2021

3 Quế vỏ khô Trấn 
Yên

UBND huyện 
Trấn Yên

Các xã: Tân Đồng, Đào Thịnh, Hòa 
Cuông, Việt Thành, Quy Mông, 
Minh Quán, Kiên Thành, Y Can, 
Hồng Ca, Lương Thịnh, Hưng 
Thịnh, Việt Cường, Hưng Khánh.

Các xã: Trấn Yên, 
Hưng Khánh, 
Lương Thịnh, Việt 
Hồng và Quy 
Mông

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 401161 
theo Quyết định 
82638/QĐ-SHTT  ngày 
29/10/2021

4 Gà đồi Trấn Yên UBND huyện 
Trấn Yên

Các xã: Tân Đồng, Báo Đáp, Đào 
Thịnh, Hòa Cuông, Việt Thành, Quy 

Các phường: Nam 
Cường và  Âu Lâu.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 44521 
theo Quyết định 
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Stt Tên tài sản SHTT 
được bảo hộ

Chủ sở hữu/chủ 
đơn trước khi tổ 

chức chính 
quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý trước khi tổ chức 
chính quyền địa phương 2 cấp

Phạm vi địa lý 
sau khi tổ chức 
chính quyền địa 

phương 2 cấp

Số văn bằng; số 
quyết định cấp giấy 

chứng nhận

Mông, Minh Quán, Cường Thịnh, 
Nga quán, Y Can, Kiên Thành, 
Lương Thịnh, Việt Cường, Hồng 
Ca, Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Việt 
Cường, Việt Hồng Bảo Hưng, Minh 
Quân.

Các xã: Trấn Yên, 
xã Hưng Khánh, 
xã Lương Thịnh, 
xã Việt Hồng và 
Quy Mông.

1038w/QĐ-SHTT ngày 
15/2/2023

5 Vịt Bầu  - Lâm 
Thượng

UBND huyện Lục 
Yên

Các xã: Lâm Thượng, Mai Sơn, 
Khánh Thiện, Tân Phượng, Yên 
Thắng, Minh Xuân, Mường Lai, 
Liễu Đô, Vĩnh Lạc, Minh Tiến.

Các xã: Lâm 
Thượng, Lục Yên 
và Mường Lai.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 358341 
theo Quyết định  
60750/QĐ-SHTT ngày 
5/8/2020

6 Măng mai Lục Yên UBND huyện Lục 
Yên

Các xã: Tân Phượng, Khánh Thiện, 
Lâm Thượng, Minh Chuẩn, Mai 
Sơn, Minh Xuân.

Các xã: Lâm 
Thượng, Lục Yên 
và Tân Lĩnh.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 387991 
theo Quyết định 
44136/QĐ-SHTT ngày 
31/5/2021

7 Lạc đỏ Lục Yên UBND huyện Lục 
Yên

Các xã: Khánh Thiện, Lâm Thượng, 
Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh, An 
Phú, Minh Tiến, Liễu Đô, Vĩnh Lạc, 
Minh Xuân.

Các xã: Lục Yên, 
Lâm Thượng, Tân 
Lĩnh và Mường 
Lai.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 387990 
theo Quyết định 
44135/QĐ-SHTT ngày 
31/5/2021

8 Gà trống thiến Lục 
Yên

UBND huyện Lục 
Yên

Các xã: Lâm Thượng, Mai Sơn, 
Minh Xuân, Mường Lai, Liễu Đô, 
Vĩnh Lạc, Thị trấn Yên Thế, Tân 
Lập, Phan Thanh.

Các xã: Lâm 
Thượng, Lục Yên, 
Tân Lĩnh và 
Mường Lai.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 387989 
theo Quyết định 
44134/QĐ-SHTT ngày 
31/5/2021
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Stt Tên tài sản SHTT 
được bảo hộ

Chủ sở hữu/chủ 
đơn trước khi tổ 

chức chính 
quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý trước khi tổ chức 
chính quyền địa phương 2 cấp

Phạm vi địa lý 
sau khi tổ chức 
chính quyền địa 

phương 2 cấp

Số văn bằng; số 
quyết định cấp giấy 

chứng nhận

9 Khoai tím Lục Yên UBND huyện Lục 
Yên

Các xã: Minh Chuẩn, An lạc, Tô 
Mậu, Tân Lĩnh, Khánh Hòa, Động 
Quan, Tân Lập.

Các xã: Tân Lĩnh 
và Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 445443 
theo Quyết định 
3644w/QĐ-SHTT ngày 
24/2/2023

10 Cá bỗng Lục Yên UBND huyện Lục 
Yên

Các xã: Khánh Thiện, Lâm Thượng, 
Khai Trung, Mai Sơn, Minh Xuân, 
Yên Thắng.

Các xã: Lâm 
Thượng, Tân Lĩnh 
và Lục Yên.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 445442 
theo Quyết định 
3644w/QĐ-SHTT ngày 
24/2/2023

11 Sơn tra - Mù Cang 
Chải

UBND huyện Mù 
Cang Chải

Các xã: Chế Tạo, Lao Chải, Nậm 
Có, Hồ Bốn, Khao Mang, Kim Nọi, 
Thị trấn Mù Cang Chải, Mồ Dề, Chế 
Cu Nha, Nậm Khắt, La Pán Tẩn, Dề 
Xu Phình, Púng Luông.

Các xã: Chế Tạo, 
Lao Chải, Nậm 
Có, Khao Mang, 
Mù Cang Chải và 
Púng Luông.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 264919 
theo Quyết định 
38696/QĐ-SHTT ngày 
29/6/2016

12 Gà xương đen - Mù 
Cang Chải

UBND huyện Mù 
Cang Chải

Các xã: Khao Mang, Mồ Dề, Lao 
Chải, Nậm Có, La Pán Tẩn, Cap 
Phạ, Púng Luông, Nậm Khắt.

Các xã: Púng 
Luông, Khao 
Mang, Mù Cang 
Chải, Tú Lệ, Lao 
Chải và Nậm Có.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 358342 
theo Quyết định 
60751/QĐ-SHTT ngày 
5/8/2020

13 Khoai sọ nương 
Trạm Tấu

UBND huyện 
Trạm Tấu

Thị trấn Trạm Tấu và các xã: Bản 
Mù, Bản Công, Hát Lừu, Xà Hồ, 
Trạm Tấu, Pá Hu, Pá Lau, Túc Đán, 
Phình Hồ, Làng Nhì, Tà Xi Láng.

Các xã: Tà Xi 
Láng, Trạm Tấu, 
Hạnh Phúc và 
Phình Hồ.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 373024 
theo Quyết định  
104630/QĐ-SHTT, 
ngày 10/12/2020
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Stt Tên tài sản SHTT 
được bảo hộ

Chủ sở hữu/chủ 
đơn trước khi tổ 

chức chính 
quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý trước khi tổ chức 
chính quyền địa phương 2 cấp

Phạm vi địa lý 
sau khi tổ chức 
chính quyền địa 

phương 2 cấp

Số văn bằng; số 
quyết định cấp giấy 

chứng nhận

14 Lợn đen bản địa 
Trạm Tấu

UBND huyện 
Trạm Tấu

Thị trấn Trạm Tấu và các xã: Bản 
Mù, Bản Công, Hát Lừu, Xà Hồ, 
Trạm Tấu, Pá Hu, Pá Lau, Túc Đán, 
Phình Hồ, Làng Nhì, Tà Xi Láng.

Các xã: Tà Xi 
Láng, Trạm Tấu, 
Hạnh Phúc và 
Phình Hồ.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 398182 
theo Quyết định 
74764/QĐ-SHTT Ngày 
23/09/2021

15 Gà đen bản địa Trạm 
Tấu

UBND huyện 
Trạm Tấu

Thị trấn Trạm Tấu và các xã: Bản 
Mù, Bản Công, Hát Lừu, Xà Hồ, 
Trạm Tấu, Pá Hu, Pá Lau, Túc Đán, 
Phình Hồ, Làng Nhì, Tà Xi Láng.

Các xã: Tà Xi 
Láng, Trạm Tấu, 
Hạnh Phúc và 
Phình Hồ.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 398181 
theo Quyết định 
74763/QĐ-SHTT ngày 
23/9/2021

16 Các sản phẩm từ quế 
Văn Yên

UBND huyện Văn 
Yên

Các xã: Lang Thíp, Châu Quế 
Thượng, Lâm Giang, Châu Quế Hạ, 
An Bình, Đông An, Phong Dụ Hạ, 
Xuân Tầm, Đông Cuông, Tân Hợp, 
Quang Minh, Mậu Đông, Phong Dụ 
Thượng, An Thịnh, Đại Phát, Yên 
Phú, Ngòi A, Yên Thái, Yên Hưng, 
Yên Hợp, Xuân Ái, Viễn Sơn, 
Hoàng Thắng, Mỏ Vàng, Đại Sơn, 
Nà Hẩu và Thị trấn Mậu A.

Các xã: Phong Dụ 
Hạ, Châu Quế, 
Lâm Giang, Đông 
Cuông, Tân Hợp, 
Mậu A, Xuân Ái, 
Mỏ Vàng, Phong 
Dụ Thượng.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 373894 
theo Quyết định 
107559/QĐ-SHTT ngày 
21/12/2020

17 Măng sặt Văn Chấn UBND huyện Văn 
Chấn

Các xã: Nậm Búng, Gia Hội, Nậm 
Lành, Nậm Mười, Sơn Lương, 
Nghĩa Sơn, Sùng Đô, An Lương, 
Suối Quyền, Suối Giàng, Suối Bu, 
Cát Thịnh.

Các xã: Cát Thịnh, 
Gia Hội, Sơn 
Lương, Văn Chấn 
và Phường Nghĩa 
Lộ.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 537323 
theo Quyết định 
44438/QĐ-SHTT.IP 
ngày 09/4/2025
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Stt Tên tài sản SHTT 
được bảo hộ

Chủ sở hữu/chủ 
đơn trước khi tổ 

chức chính 
quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý trước khi tổ chức 
chính quyền địa phương 2 cấp

Phạm vi địa lý 
sau khi tổ chức 
chính quyền địa 

phương 2 cấp

Số văn bằng; số 
quyết định cấp giấy 

chứng nhận

18 Cốm Bắc Hà UBND huyện Bắc 
Hà

Các xã: Na Hối, Tà Chải, Cốc Ly, 
Nậm Mòn, Bản Liền, Tả Củ Tỷ và 
thị trấn Bắc Hà.

Các xã: Bảo Nhai, 
Bản Liền, Bắc Hà 
và Tả Củ Tỷ.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 492674 
theo Quyết định 
60745/QĐ-SHTT.IP 
ngày 23/5/2024

19 Bánh trưng đen Bắc 
Hà

UBND huyện Bắc 
Hà

Các xã: Na Hối, Tà Chải, Cốc Ly, 
Nậm Mòn, Bản Liền, Tả Củ Tỷ và 
thị trấn Bắc Hà.

Các xã: Bảo Nhai, 
Bản Liền, Bắc Hà 
và Tả Củ Tỷ.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 492675 
theo Quyết định  
60746/QĐ-SHTT.IP 
ngày 23/5/2024

20 Nấm hương Sa Pa UBND Thị xã Sa 
Pa

Các xã: Mường Bo, Liên Minh, 
Bản Hồ, Thanh Bình, Trung Chải, 
Tả Phìn, Hoàng Liên, Mường Hoa, 
Tả Van, Ngũ Chỉ Sơn.
Các phường: Sa Pa, Cầu Mây, Phan 
Si Păng, Hàm Rồng, Ô Quý Hồ, Sa 
Pả.

Các xã: Mường 
Bo, Bản Hồ, Tả 
Phìn, Tả Van, Ngũ 
Chỉ Sơn và 
Phường Sa Pa.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 439181 
theo Quyết định  
83595/QĐ-SHTT ngày 
23/9/2022

21 Rau An toàn Sa Pa UBND Thị xã Sa 
Pa

Các xã: Tả Giàng Phình, Bản 
Khoang, Tả Phìn, Trung Chải, Sa 
Pả, San Sả Hồ, Lao Chải, Hầu Thào, 
Sử Pán, Thanh Kim, Bản Phùng, 
Thanh Phú, Suối Thầu, Nậm Sài, 
Nậm Cang, Bản Hồ, Tả Van và thị 
trấn Sa Pa.

Các xã: Mường 
Bo, Bản Hồ, Tả 
Phìn, xã Tả Van, 
Ngũ Chỉ Sơn và 
Phường Sa Pa.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 270299 
theo Quyết định  
66864/QĐ-SHTT ngày 
19/10/2016
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Stt Tên tài sản SHTT 
được bảo hộ

Chủ sở hữu/chủ 
đơn trước khi tổ 

chức chính 
quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý trước khi tổ chức 
chính quyền địa phương 2 cấp

Phạm vi địa lý 
sau khi tổ chức 
chính quyền địa 

phương 2 cấp

Số văn bằng; số 
quyết định cấp giấy 

chứng nhận

22 Cá nước lạnh Bát Xát UBND huyện Bát 
Xát

Các xã: Dền Sáng, Y Tý, Sàng Ma 
Sáo, Phìn Ngan, Nậm Pung, Pa 
Cheo.

Các xã: Mường 
Hum, Dền Sáng, Y 
Tý, Bản Xèo, Bát 
Xát.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 387998 
theo Quyết định  
44143/QĐ-SHTT ngày 
31/5/2021

23 Bát Xát Xuyên 
khung

UBND huyện Bát 
Xát

Các xã: Ngải Thầu, Y Tý, Trịnh 
Tường, Dền Sáng, Dền Thàng.

Các xã: Dền Sáng, 
Y Tý và Trịnh 
Tường.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 348363 
theo Quyết định  
23549/QĐ-SHTT ngày 
25/3/2020

24 Đương quy Bát Xát UBND huyện Bát 
Xát

Các xã: A Lù, Y Tý, Trịnh Tường, 
Dền Thàng, Nậm Pung, Pa Cheo.

Các xã: Mường 
Hum, Dền Sáng, Y 
Tý, Trịnh Tường 
và Bản Xèo.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 348362 
theo Quyết định  
23548/QĐ-SHTT ngày 
25/3/2020

25
Thanh long ruột đỏ 
huyện Bảo Yên – 
Tỉnh Lào Cai

UBND huyện Bảo 
Yên

Các xã: Minh Tân, Bảo Hà, Việt 
Tiến.

Các xã: Bảo Hà, 
Thượng Hà và 
Phúc Khánh.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 536512 
theo Quyết định  
40717/QĐ-SHTT.IP 
ngày 31/3/2025

26 Mận - Plum Bắc Hà 
– Lào Cai

UBND huyện Bắc 
Hà

Thị trấn Bắc Hà; Xã Lùng Cải; Xã 
Bản Già; Xã Lùng Phình; Xã Tả Van 
Chư; Xã Tà Chải; Xã Bản Phố; Xã 
Na Hối; Xã Lầu Thí Ngài; Xã Hoàng 
Thu Phố; Xã Tả Củ Tỷ; Xã Nậm 
Mòn và Xã Thải Giàng Phố.

Các xã: Bắc Hà, Tả 
Củ Tỷ và Lùng 
Phình.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 247645 
theo Quyết định  
39898/QĐ-SHTT ngày 
06/7/2015
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Stt Tên tài sản SHTT 
được bảo hộ

Chủ sở hữu/chủ 
đơn trước khi tổ 

chức chính 
quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý trước khi tổ chức 
chính quyền địa phương 2 cấp

Phạm vi địa lý 
sau khi tổ chức 
chính quyền địa 

phương 2 cấp

Số văn bằng; số 
quyết định cấp giấy 

chứng nhận

27 Dược liệu Bắc Hà UBND huyện Bắc 
Hà

Na Hối, Tả Van Chư, Bản Phố, Tả 
Chải,
Hoàng Thu Phố, Lùng Phình, Thải 
Giàng Phố, Nậm Mòn, Bản Già, 
Lùng Cải

Các xã: Bắc Hà, Tả 
Củ Tỷ và Lùng 
Phình.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 347129 
theo Quyết định  
18874/QĐ-SHTT ngày 
11/02/2020

28 Ngựa Bắc Hà UBND huyện Bắc 
Hà

Các xã: Lùng Cải, Bản Già, Lùng 
Phình, Lẩu Thí Ngài, Thải Giàng 
Phố, Tả Van Chư, Hoàng Thu Phố, 
Bản Phố, Tà Chải, Na Hối, Cốc Ly, 
Nậm Mòn và thị trấn Bắc Hà.

Các xã: Bảo Nhai, 
Bắc Hà, Tả Củ Tỷ 
và Lùng Phình.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 347130 
theo Quyết định  
18875/QĐ-SHTT ngày 
11/3/2020

29 Cá nước lạnh Văn 
Bàn

UBND huyện Văn 
Bàn

Các xã: Nậm Mả, Nậm Xé, Nậm 
Xây, Khánh Yên Hạ, Nậm Tha, 
Liêm Phú, Khánh Yên Trung, Làng 
Giàng.

Các xã: Võ Lao, 
Khánh Yên, Văn 
Bàn, Chiềng Ken, 
Minh Lương và 
Nậm Xé.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 502624 
theo Quyết định  
95805/QĐ-SHTT.IP 
ngày 13/8/2024

30 Sa nhân - Mường 
Khương

UBND huyện 
Mường Khương

Các xã: Tả Ngài Chồ, Pha Long, 
Tung Trung Phố, Dìn Chin, Tả Gia 
Khâu, Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin, 
Nậm Chảy, Thanh Bình, Cao Sơn, 
Lùng Vai, La Pán Tẩn, Tả Thàng, 
Bản Lầu, Bản Sen và Thị trấn 
Mường Khương.

Các xã: Mường 
Khương, Bản Lầu, 
Pha Long và Cao 
Sơn.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 388000 
theo Quyết định  
44145/QĐ-SHTT ngày 
31/5/2021

31 Rau An toàn huyện 
Bảo Thắng

UBND huyện Bảo 
Thắng

Các xã: Bản Phiệt, Bản Cầm, Thái 
Niên, Phong Niên, Xuân Quang, Trì 

Các xã: Phong 
Hải, Xuân Quang,  

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 515216 
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Stt Tên tài sản SHTT 
được bảo hộ

Chủ sở hữu/chủ 
đơn trước khi tổ 

chức chính 
quyền địa 

phương 2 cấp

Phạm vi địa lý trước khi tổ chức 
chính quyền địa phương 2 cấp

Phạm vi địa lý 
sau khi tổ chức 
chính quyền địa 

phương 2 cấp

Số văn bằng; số 
quyết định cấp giấy 

chứng nhận

Quang, Phố Lu, Phú Nhuận, Sơn Hà, 
Sơn Hải, Xuân Giao, Gia Phú
Các thị trấn: Phố Lu, Tằng Lỏong, 
Thị trấn Nông trường Phong Hải.

Bảo Thắng, Tằng 
Lỏong,  Gia Phú và  
Phường Lào Cai.

theo Quyết định  
141882/QĐ-SHTT.IP 
ngày 02/12/2024

32 Gạo tẻ đỏ Trạm Tấu UBND huyện 
Trạm Tấu

Các xã: Túc Đán, Xà Hồ, Bản Công, 
Pá Lau, Trạm Tấu, Hát Lừu, Pá Hu, 
Phình Hồ, Tà Xi Láng, Làng Nhì, 
Bản Mù và Thị trấn Trạm Tấu

Các xã: Tà Xi 
Láng; Trạm Tấu, 
Hạnh Phúc và xã 
Phình Hồ.

Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu số 546424 
theo Quyết định  
76319/QĐ-SHTT.IP 
ngày 6/5/2025.
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